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	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Nhóm sản phẩm
	Tên sản phầm
	Số CN
	Ngày ký
	Người ký
	Xuất xứ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	REFOTON
	22161/2013/-YT-CNTC
	25/10/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	2
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BẢO PHỤ KHANG
	22160/2013/-YT-CNTC
	25/10/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	3
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BẢO NÃO KHANG
	22159/2013/-YT-CNTC
	25/10/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	4
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	ADAMPAS
	22158/2013/-YT-CNTC
	25/10/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	5
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	TÂM NÃO AN
	22157/2013/-YT-CNTC
	25/10/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	6
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	NGỌC NỮ KHANG
	22156/2013/-YT-CNTC
	25/10/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	7
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BẢO KHỚP KHANG
	12505/2013/-YT-CNTC
	05/07/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	8
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BẢO NAM KHANG
	12504/2013/-YT-CNTC
	05/07/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	9
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BẢO DẠ KHANG
	12503/2013/-YT-CNTC
	05/07/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	10
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BẢO CAN KHANG
	12502/2013/-YT-CNTC
	05/07/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	11
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BẢO NGỌC KHANG
	12068/2013/-YT-CNTC
	28/06/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	12
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	HOẠT HUYẾT NHẤT TÂM
	12067/2013/-YT-CNTC
	28/06/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	13
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BÀI THẠCH NHẤT TÂM
	12066/2013/-YT-CNTC
	28/06/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	14
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	GOUT THỐNG PHONG VƯƠNG
	12065/2013/-YT-CNTC
	28/06/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	15
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	KIỆN NÃO KHANG
	12064/2013/-YT-CNTC
	28/06/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	16
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BẢO TRÀNG KHANG
	12063/2013/-YT-CNTC
	28/06/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước

	17
	Công ty TNHH dược phẩm Nhất Tâm
	Số 2, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,, Tp. Hà Nội
	Thực phẩm chức năng
	BẢO MẠCH KHANG
	12062/2013/-YT-CNTC
	28/06/2013
	Lê Văn Giang
	Trong nước


